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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ TP.HCM

STT
Mã hồ 

sơ
Họ và Tên Phái Ngày sinh Trường

Tỉnh/ 

Thành phố
Ngành xét tuyển

Số phiếu 

xét tuyển

Loại học 

bổng

Số năm 

cấp HB 

 Tổng số tiền 

(vnđ) 
Ghi chú

1 G0071 Hoàng Anh Nam 17/02/2004 THPT Linh Trung TP.HCM Công nghệ thông tin 22206814 Unique 4 200.000.000   

2 M0005 Trần Hiểu Anh Nam 02/04/2004 THPT Krông Bông Đak Lak Kinh doanh quốc tế 22205114 Thinkers 1 35.000.000     

3 G0077 Phạm Hoàng Thiên Bảo Nam 12/12/2002 THPT Nguyễn Du TP.HCM Quản trị kinh doanh 22206069 Unique 4 200.000.000   

4 U0026 Trần Lê Anh Bằng Nam 13/07/2004 THPT Đa Phước TP.HCM Kinh doanh quốc tế 22203457 Unique 4 200.000.000   

5 G0073 Nguyễn Thị Mỹ Dung Nữ 21/02/2004
TH-THCS-THPT Phan 

Chu Trinh
Bình Dương Marketing 22206874 Thinkers 1 35.000.000     

6 U0025 Lê Thị Thu Hiền Nữ 20/06/2004 THPT Đinh Bạt Tụy Nghệ An Marketing 22206968 Thinkers 1 35.000.000     

7 G0070 Lê Sĩ Mạnh Nam 06/06/2001 THPT Tân Phú Đồng Nai Marketing 22206498 Makers 1 50.000.000     

8 G0076 Dương Tri Nhân Nam 17/09/2004 THPT Lạc Long Quân Bến Tre Marketing 22206944 Thinkers 1 35.000.000     

9 G0074 Đỗ Nguyễn Kỳ Phong Nam 20/12/2003 THPT Vũng Tàu
Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Quản lý thể dục thể 

thao
22106970 Makers 1 50.000.000     

10 U0024 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 10/03/2004 THPT Lý Tự Trọng Nha Trang Kinh doanh quốc tế 22106723 Thinkers 1 35.000.000     

11 G0078 Phan Vĩnh Tiến Nam 19/10/2004 Phổ thông Duy Tân Phú Yên Công nghệ thông tin 22107020 Global 4 360.000.000   

12 M0006 Trần Lê Anh Thư Nữ 20/03/2004
THPT Chuyên Nguyễn 

Bỉnh Khiêm
Vĩnh Long Quản trị kinh doanh 22206964 Makers 1 50.000.000     

13 G0075 Nguyễn Trần Quỳnh Trang Nữ 07/05/2004
THPT Chuyên Võ Nguyên 

Giáp
Quảng Bình, Công nghệ thông tin 22206983 Thinkers 1 35.000.000     

14 G0072 Bùi Đoàn Quốc Việt Nam 18/03/2004 THPT Trần Văn Dư Quảng Nam Quản trị kinh doanh 22200470 Unique 4 200.000.000   

     1.520.000.000   đồng

TRƯỞNG P.HƯỚNG NGHIỆP & TUYỂN SINH NGƯỜI LẬP BẢNG

(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)

Dương Trần Minh Đoàn Lê Thị Ngọc HạnhHuỳnh Thúy Phương

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG TUYỂN SINH NĂM 2022 - ĐỢT 4

(kèm theo Thông báo số 21/2022/TB-UMT, ngày 30/08/2022)

Tổng cộng danh sách có 14 thí sinh được cấp học bổng với tổng giá trị học bổng là 

TUQ.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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